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Piém tin so 1: Thong tin thuoc thiét yéu ciia Ketotifen va Ketoprofen

Ketotifen

Ketoprofen

Dang bao
ché va

ham lwgng

- Vién nang: 1 mg.
- Vién nén bao phim giai phong kéo
dai: 2 mg.

- Vién nang gia1 phong kéo dai: 100 mg,
150 mg va 200 mg;

- Vién nén, vién nén giai phong keo dai:
12,5 mg, 25 mg, 100 mg, 150 mg;
200mg

- Thubc dan dat truc trang: 100 mg;

- Diéu tr1 tri€u chirng viem két mac
di wrng theo mua.
- Diéu tr1 tri€u chirng viem miii di

- Viém khép dang thap (hu khop, thoai
hoa khop).
- Viém cot song dinh khép, bénh hé co

Chi dinh ) 9 L Y xuong khop cép va chan thuong trong
uwng 6 nguol lon, thanh thi€éu nién 2
! e an 4 tud: thé thao.
va tré em trén 4 tuoi. : , _ - i
- Thong kinh hoac dau sau phau thuat.
- Viém khop ¢ bénh gut, dau vai gay
T ) 5 . - Loét da day, lo¢t hanh ta trang
- Tién su dong kinh hoac co giat. 0z
, ) ) o - Co that ph€ quan, hen, ...
Chong chi | - Dang su dung cac thuoc vien o S . X
, N . - Suy than nang vo1 muc loc cau than
dinh dieu tri dai thao dwong.

dudi 30 ml/phat.
- Phuy nit mang thai 3 thang cudi thai ky.

Liéu dung

W

8

- Nguoi 16n, thanh thiéu nién va tré
em trén 6 tudi: 1 mg x 2 lan/ngay,
sang va toi; néu dung vién 2 mg,
licu 1a 1 vién/ngay udng vao budi
toi.

- Do nguy co buén ngu, thoi gian
dau nén dung 1 ntra liéu vao buoi
tOi.

- Viém khép dang thap cap, thoai hoa
khép va bénh co xuong khép, liéu thong
thuong: 50 mg/lan (4 lan/ngay) hoic 75
mg/lan (3 1an/ngdy), t0i da 300mg/ngay
- Pau va thong kinh (dau kinh nguyét),
murc d6 dau nhe dén vira: 25 mg hoac 50
mg mdi lan, cdch nhau tr 6 - § gio néu
can thiét

A

Tai liéu tham khdo: Duoc thi quoc gia nam 2022, thudc Ketotifen va ketoprofen
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Piém tin s6 2: Health Canada: Nguy co nac cut kéo dai, dai dang hoiic
tai phat Khi st dung tramadol

Danh gia
Health Canada da ra soat dir liéu sau khi ghi nhan cac bao céo vé tinh
trang nac cut lién quan dén tramadol tai Canada va quéc té.
Két qua ghi nhan 8 trudng hop c6 moi lién quan "C6 thé" giira viéce sir
dung thuoc va phan tng c6 hai nay. Ngoai ra, cac bang chiimg y vin

cling chi ra co ch€ bénh sinh ti€ém nang giai thich mo1 1i€n quan trén.

Mirc d6 anh hwéng Q
Tinh trang nac cut dugc dé cap bao gom nac cut kéo dai (dudi 48 0 \\ g/‘%
010), dai dang (tir 48 gio dén 1 thang) hodc tai phat (nhiéu dot lap lai). \E\/?/i
~ 4 \ y 1A A 4 ) , 2 1k J4 ///’;
Nhirng con nac cut nay co thé gay anh huong dang ké dén chat lugng \ ////
A A Bos e e oA : ST S e \/é////
cuQc song, cu thé 1a kha nang an udng, ngu nghi va giao ti€p cua nguoi \

\ ——

—_—

4

bénh. 2 %

Khuyén cao
Nhan vién y té duoc khuyén khich tich cuc giam sat cac bién co bat loi
khi bénh nhan st dung tramadol. Health Canada ciing cam két tiép tuc
theo doi thong tin an toan dé kip thoi dua ra cac bién phap giam thiéu

nguy co trong tuong lai.
Tai liéu tham khao: https://canhgiacduoc.org.vn/CanhGiacDuoc/DiemTin/5848/health-canada-nac-

cut-keo-dai-sau-dung-tramadol. htm
Piém tin s6 3: Nhirng diém can nhé khi diéu tri
khang sinh é bénh nhan ‘Viém phoi mic phai cfng o
dong’ khi chwa c6 két qua vi sinh "
Ngwoi bénh VPMPCPD mirc do nhe diéu tri ngoai tri

Uu tién st dung Amoxicillin don thuan hoidc két hop voi chat tc ché beta-

e

lactamase (nhu acid clavulanic).
Néu nghi ngd vi khuan khong dién hinh, cac loai thudc thudoc nhéom Macrolid
(azithromycin, clarithromycin) dugc lwa chon. Truong hop di rng vo1 beta-lactam
hodc nghi ngd vi khuan khang thudc, co thé thay thé bang Quinolone hé hap
(levofloxacin, moxifloxacin) hoic dung amoxicillin liéu cao
Péi v6i bénh nhéan 16n tudi, c6 bénh dong mic hoic suy giam mién dich: Khuyén céo
két hop Beta-lactam (hodc Cephalosporin pho rong) véi Macrolid, hoic c6 thé st dung
Quinolone ho hép don tr1 li€u
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Nguwoi bénh VPMPCP mirc do trung binh va ning diéu trj
ndi tri (khong niam ICU)
Uu tién stt dung khang sinh truyén tinh mach dé giam tai bién. Phac do bao gom su
két hop gilta Beta-lactam (nhu amoxicillin/acid clavulanic, ceftriaxon...) voi
Macrolid hodc Quinolone. Riéng nhiing bénh nhan c6 nguy co nhiém P. aeruginosa,
can chon loai Beta-lactam c6 tac dung chéng lai loai vi khuan nay.

VPMPCD: Viém phoi mac phai cong dong
Tai liéu tham khdo: Quyét dinh sé 2147/0D-BYT ngay 15/07/2026 vé viéc ban hanh tai liéu chuyén

mon ‘Huong ddn chan doan va diéeu tri viem phoi mac phai cong dong o nguoi lon

Tiéu iam sat Thong tin thudc
«-4,/ A < PHﬁm
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BS.CKII. V5 Minh Hién
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	Khuyến cáo Nhân viên y tế được khuyến khích tích cực giám sát các biến cố bất lợi khi bệnh nhân sử dụng tramadol. Health Canada cũng cam kết tiếp tục theo dõi thông tin an toàn để kịp thời đưa ra các biện pháp giảm thiểu nguy cơ trong tương lai.
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	Ưu tiên sử dụng Amoxicillin đơn thuần hoặc kết hợp với chất ức chế beta-lactamase (như acid clavulanic).  Nếu nghi ngờ vi khuẩn không điển hình, các loại thuốc thuộc nhóm Macrolid (azithromycin, clarithromycin) được lựa chọn. Trường hợp dị ứng với beta-lactam hoặc nghi ngờ vi khuẩn kháng thuốc, có thể thay thế bằng Quinolone hô hấp (levofloxacin, moxifloxacin) hoặc dùng amoxicillin liều cao
	Đối với bệnh nhân lớn tuổi, có bệnh đồng mắc hoặc suy giảm miễn dịch: Khuyến cáo kết hợp Beta-lactam (hoặc Cephalosporin phổ rộng) với Macrolid, hoặc có thể sử dụng Quinolone hô hấp đơn trị liệu
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	Ưu tiên sử dụng kháng sinh truyền tĩnh mạch để giảm tai biến. Phác đồ bao gồm sự kết hợp giữa Beta-lactam (như amoxicillin/acid clavulanic, ceftriaxon...) với Macrolid hoặc Quinolone. Riêng những bệnh nhân có nguy cơ nhiễm P. aeruginosa, cần chọn loại Beta-lactam có tác dụng chống lại loại vi khuẩn này.
	VPMPCĐ: Viêm phổi mắc phải cộng đồng
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